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danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc

nội trú, cơ sở giáo dục phỗ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo

dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(có Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2026.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ban, sở, ngành thuộc tỉnh,

Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XII; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,

phường, đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp;
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị;

- Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;

Phòng Nghiệp vụ II - KBNN Khu vực XII;

- VP UBND tỉnh Quảng Trị;

- Báo và Đài PTTH tỉnh Quảng Trị;

- HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;

- Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX(2).
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CÁC ĐỊA BÀN THÔN BÂN
TRỞ VỀ NHÀ TRONGNCÀY DO

Phụ lục I

NLAM GAN CỨ XÁC ĐỊNH HỌC SINH, HỌC VIÊN KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ
ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN PHẢI QUA BIỂN,

SVÓI, QUA ĐÈO, NÚI CAO, QUA VÙNG SẠT LỞ ĐÁT, ĐÁ
(Ban hành kèm theo Quyết đin số6 57 12026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT Tên thôn, bản Thuộc
địa bàn

Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thể tự

|đi đến trường và trở về nhà trong

ngày (km)

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn
Ghi chú

|Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

I Xã Kim Ngân
1 Bản Chút Mút KV III 1,5 Sạt lở mùa mưa gió
2 Bản Khe Sung KV III 1,5 6,0

3 Bản Còi Đá KV III 1,5 6,0

4 Bản Khe Giữa KV III 1,5 6,0

5 Bản Km14 KV III 1,5 6,0

Qua núi cao, sạt lở, khe suối

Qua núi cao, sạt lở

Qua núi cao, sạt lở, khe suối

Qua núi cao, sạt lở

6 Bản Cẩm Ly KV III 3,5 6,0 8,0 Qua khe suối, đồi núi
7 Bản Cửa Mec KV III 3,5 6,0

8 Bản Cồn Cùng KV III 0,5

9 Bản Mít Cát KV III 1,0 3,5

10 Bản Ho Rum KV III 1,0 5,0

Π Xã Cồn Tiên

1 Thôn Đồng Dôn KV III 0,5

2 Thôn Ba De KV III 0,5 8,0

3 Thôn Bến Hà KV III 1,0

4 Thôn Trường Hải KV III 1,5

5 Thôn Cu Đinh KV III 1,0 8,0

Qua khe suối, đồi núi

Qua khe suối, đồi núi, vùng sạt lở

Qua vùng sạt lở đất đá, đồi núi dốc

Qua vùng sạt lở đất đá, đồi núi dốc

Qua suối, không có cầu

Qua suối, không có cầu
Phải đi qua đồi núi và trên tuyến đường Hồ Chí Minh
băng qua cầu lòn cao tốc Bắc Nam nên rất nguy hiểm
Phải đi qua đồi núi và trên tuyến đường Hồ Chí Minh

băng qua cầu lòn cao tốc Bắc Nam nên rất nguy hiễm
Qua suối, không có cầu
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Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thê tự

|đi đến trường và trở về nhà trong

ngày (km)

KV III 2,5

8,0

TT Tên thôn, bản Thuộc
địa bàn

| Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

6 Thôn Khe Me KV III 0,5

III Xã Đakrông

1
Cụm dân cư Vôi bên kia

sông thuộc thôn Trại Cá
KV III 1,5 6,0

2 Thôn Ngược

3
Cụm dân cư T-Rờ

thuộc thôn Xi Pa (SaTa)
KV III 3,0

4 Cụm dân cư Bù thuộc

thôn Ra Poong
KV III 3,5

5
Cụm dân cư thôn Lu (K
Lu dưới)

KV III 1,5

6
Cụm dân cư thôn Khe

Ngài (Khe Ngài ngoài)
KV III 1,5

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn

Qua suối, không có cầu

Học sinh Tiểu học qua sông, không có cầu; học
sinh THCS qua suối, qua đèo, đường dốc, núi cao,
qua vùng thường xuyên sạt lở

Qua suối, không có cầu; qua đèo, núi cao, vùng
thường xuyên bị sạt lở đất, đá.

Qua suối, không có cầu; qua đèo, núi cao, vùng

thường xuyên bị sạt lở đất, đá.

Qua sông, qua suối, qua đèo, núi cao, vùng thường

xuyên bị sạt lở đất, đá.

Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải
qua sông. Không có cầu. Phụ huynh dùng thuyền
đưa học sinh đến trường.

Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải
qua sông. Không có cầu. Phụ huynh dùng thuyền
đưa học sinh đến trường.

7 Thôn Khe Ngài KV III 4,0 4,0
Qua sông không có cầu, địa hình cách trở, giao
thông đi lại khó khăn.

Ghi chú
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Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thê tự

|đi đến trường và trở về nhà trong
ngày (km)

TT Tên thôn, bản
Thuộc
địa bàn

Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

8
Cụm dân cư Cu Pua

thuộc thôn Vùng Kho
KV III 2,0

9
Cụm dân cư Làng Cát

dưới thuộc thôn Làng Cát
KV III 2,0

10 Thôn Ba Nang KV III 2,0 2,0

11 Thôn Vùng Kho KV III 1,5

12 Cụm dân cư Chân Rò

thuộc thôn Chân Rò
KV III 4,0 4,0

13 Thôn Ra Lây KV III 3,0 3,0

14
Cụm dân cư xóm Cầu

Gãy (thôn Ba Nang)
KV III 1,5 1,5

15 Cụm dân cư Làng Cát

trên thuộc thộn Làng Cát
KV III 1,5

IV Xã Tà Rụť

1 Thôn Húc Nghì KV III 2,0 2,0

2 Thôn La Tó KV III 4,2

3 Thôn A Đăng KV III 3,0 4,0

4 Xóm A Đăng 1, Thôn A

Đăng
KV III 1,5 4,0

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn

Qua suối, qua đèo, qua núi cao, qua vùng thường
xuyên bị sạt lở

Qua suối (có đập tràn nhưng thường xuyên ngập
cao vào mùa mưa lũ), qua đèo, qua núi cao, qua

vùng thường xuyên bị sạt lở

Qua suối (có đập tràn) về mùa mưa học sinh không
thể đến trường

Qua suối, không có cầu

Qua sông không có cầu, địa hình cách trở, giao

thông đi lại khó khăn

Học sinh phải qua sông, qua suối đường sá đi lại
khó khăn

Học sinh phải qua sông, không có cầu. Về mùa

mưa lũ, hầu như bị chia cắt.

Địa hình đồi núi, sông ngòi cách trở. Qua 1 con

suối (có đập tràn) và 1 con suối lớn không có đập
tràn. Vào mùa mưa lũ hầu như bị chia cắt.

Qua tràn ngập lụt, sạt lở

Có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn phải
qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất đá

Qua suối, địa hình đường sạt lờ

Qua suối không có cầu

Ghi chú



TT Tên thôn, bản
Thuộc
địa bàn

4

Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thê tự

đi đến trường và trở về nhà trong

ngày (km)
Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn

Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

5 Thôn Vực Leng KV III 2,0 5,0 5,0

6 Thôn A Pul KV III 2,0 3,0 3,0 Địa hình đường sạt lở, đèo, núi cao

7 Thôn Tân Đi 1 KV III 5,0 8,0

8 Tổ 1, Thôn Tân Đi 2 KV III 1,0

9 Tổ 4, Thôn Tân Đi 2 KV III 1,5

Có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở

Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lờ

Qua suối, không có cầu

Qua suối, không có cầu

10 Tổ 1, Thôn Tân Đi 3 KV III 2,0 Qua suối, không có cầu

11
Cụm dân cư Vỗ Lùn, Thôn
Tân Đi 3

KV III 3,0

12
Xóm nhà Côn Miếu, Thôn

Pa Ling
KV III 1,0

13
Xóm nhà Hồ Văn Đan,

Thôn Pa Ling
KV III 3,0

Đường dốc, núi cao,

thường xuyên sạt lở

Qua suối, không có cầu

Qua suối, không có cầu

14
Cụm dân cư A Sau, Thôn

Pa Ling
KV III 3,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

15 Thôn A Vao KV III 6,0 6,0 Qua suối, địa hình đường sạt lở

16 Xóm 1, Thôn A Vao KV III 2,0 1,5 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

Cụm dân cư

17 Hồ Văn Nghĩ thuộc xóm 5,

Thôn A Vao

KV III 1,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

18 Xóm 6, Thôn A Va KV III 1,0 1,0 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

19
Cụm dân cư A Vao 4, Thôn

A Vao
KV III 1,5 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

et

Ghi chú



TT Tên thôn, bản
Thuộc
địa bàn

5

Khoảng cách gần nhất đến trường

mà học sinh/học viên không thể tự

đi đến trường và trở về nhà trong
ngày (km)

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn
Ghi chú

|Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

20 Cụm dân cư cầu Ăng Công,
Thôn A Vao

KV III 1,5 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

21
Cụm dân cư xóm Mít, Thôn
A Vao

KV III 1,5 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

22
Cụm dân cư Ra Ró 2, Thôn
A Vao

KV III 1,5 6,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

23 Thôn Ra Ró KV III 7,0 Qua suối, địa hình đường sạt lở

24
Cụm dân cư Vỗ Ngát, Thôn

Ra Ró
KV III 3,0 Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

25
Cụm dân cư Hồ Thị Dắt

(Xóm 2), Thôn A Vao
KV III 0,7 0,7

26
Cụm dân cư Hồ Văn Thuận

(Xóm 3), Thôn A Vao
KV III 1,0 1,0

27
Cụm dân cư Hồ Văn Nguội

(Xóm 4), Thôn A Vao
KV III 0,8 0,8

28

Cụm dân cư Hồ Văn

Nghiệp (Xóm 5), Thôn A
Vao

KV III 0,7 0,7

29
Xóm Kỳ Nơi, Tổ 2, thôn Pa

Ling
KV III 1,5

30
Cụm dân cư Hồ Văn Un,

Tổ 3, thôn Pa Ling
KV III 1,0

31
Xóm nhà Hồ Văn Trường,
Tổ 1, thôn Pa Ling

KV III 1,0

Đường dốc, núi cao, sát suối, thường xuyên sạt lở

Qua suối, đường dốc, núi cao, sát suối, thường xuyên

sạt lở

Đường dốc, núi cao, sát suối, thường xuyên sạt lờ

Đường dốc, núi cao, thường xuyên sạt lở

Đường dốc, núi cao, sát suối, thường xuyên sạt lở

Đường dốc, núi cao, sát suối, thường xuyên sạt lờ

Qua suối, khu vực sạt lỡ, ngầm tràn, không đảm bảo an
toàn



TT Tên thôn, bản
Thuộc

địa bàn

6

Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thể tự
đi đến trường và trở về nhà trong

ngày (km)

|Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

32

Cụm dân cư Côn Hảo, Tổ

3, thôn Pa Ling KV III 1,0

Cụm dân cư Hồ Văn

33 Ngông, Tổ 1, Thôn Tân Đi
3

KV III 1,0

34 Cụm dân cư Côn Liêu, Tổ
1, Thôn Tân Đi 3

KV III 1,0

35 Tổ 2, Thôn Tân Đi 3 KV III 1,5

36
Cụm dân cư Hồ Văn Ngan,

Tổ 1, Thôn Tân Đi 1
KV III 1,0

37 Tổ 3, thôn Tân Đi 3 KV III 2,5

38 | Tổ 3, Thôn Tân Đi 2 KV III 1,0

39

Tổ 1, thôn Ra Ró (xóm nhà

Hồ Văn Đó- Xóm đồi sau

trường Mầm non)

KV III 1,0

40

Tổ 2, thôn Ra Ró (cụm dân

cư Tái định cư- xóm Hồ

Thị Tin)

KV III 2,0

41

Tổ 3,4, thôn Ra Ró ( xóm
từ nhà Hồ Văn Nghĩa đến

xóm cộng đồng thôn,
trường Mầm non)

KV III 1,0

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn
Ghi chú

Qua suối, khu vực sạt lỡ, ngầm tràn, không đảm bảo an
toàn

Qua suối, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Qua suối, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, qua đồi, thường xuyên sạt lở vào
mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, qua đồi, thường xuyên sạt lở vào
mùa mưa

Có địa hình hiểm trở, qua đồi, thường xuyên sạt lở vào

mùa mưa



TT Tên thôn, bản
Thuộc

địa bàn

7

Khoảng cách gần nhất đến trường
mà học sinh/học viên không thể tụ

đi đến trường và trở về nhà trong

ngày (km)

Tiểu học THCS THPT
GDTX

THPT

42
Tổ 5, thôn Ra Ró (xóm nhà

Hồ Văn Hải)
KV III 1,0

43 Thôn A Liêng KV III 1,5

V Xã Kim Điền

1 Bản Hóa Lương KV III 0,5 5,0

2 Thôn Đặng Hóa KV III 3,0 3,0

3 |Thôn Tăng Hóa KV III 0,7 3,0

4 Thôn Thuận Hóa KV III 3,0 3,0

5 Bản Lương Năng KV III 0,5 5,0

Mô tả địa hình cách trở/

Giao thông đi lại khó khăn
Ghi chú

Có địa hình hiểm trở, qua đồi, thường xuyên sạt lờ vào

mùa mưa

Qua suối có đoạn nguy hiểm, thường xuyên ngập lụt

Địa hình cách trở, nguy hiểm, qua khe qua suối, mùa
mưa lũ phải đi đường vòng học sinh đi lại khó khăn

Địa hình cách trở, nguy hiểm, qua khe qua suối, mùa
mưa lũ phải đi đường vòng học sinh đi lại khó khăn

Địa hình cách trở, nguy hiểm, qua khe qua suối, mùa
mưa lũ phải đi đường vòng học sinh đi lại khó khăn

Địa hình cách trở, nguy hiểm, qua khe qua suối, mùa
mưa lũ phải đi đường vòng học sinh đi lại khó khăn

Địa hình cách trở, nguy hiểm, qua khe qua suối, mùa

mưa lũ phải đi đường vòng học sinh đi lại khó khăn


























